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Câu 1: Sự cần thiết ban hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021? Nội 

dung cơ bản và những điểm mới của Luật?  

Câu 2: Liên hệ công tác phòng, chống ma túy tại đơn vị hoặc địa phương nơi 

cư trú? Trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện Luật Phòng, chống 

ma túy năm 2021?  

Bài làm 

Câu 1: Sự cần thiết ban hành Luật Phòng, chống ma túy năm 

2021? Nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật?  

1. Sự cần thiết ban hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 

Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) và các 

văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo hành lang pháp lý cho công tác phòng, chống 

tội phạm về ma túy, góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống ma 

túy, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

Tuy nhiên, do sự phát triển nhanh và đa dạng của nền kinh tế, đời sống 

văn hóa - xã hội nên một số quan hệ xã hội mới liên quan đến phòng, chống ma 

túy xuất hiện nhưng chưa có quy định điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, cụ 

thể như sau: 

Thứ nhất, chưa có quy định về quản lý người sử dụng trái phép chất ma 

túy. 

Số người sử dụng trái phép chất ma túy trong những năm vừa qua ngày 

càng gia tăng, đặc biệt là sử dụng ma túy tổng hợp, hình thức sử dụng phong 

phú, đa dạng từ hút, hít, tiêm chích sang uống, ngậm (ma túy tổng hợp, thuốc 

hướng thần)... Tình hình sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng gia tăng 

đang diễn biến phức tạp, nhất là từ khi Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2009) có hiệu lực thi hành thì hành vi sử dụng trái phép chất ma túy 

không bị coi là tội phạm và không bị xử lý hình sự. Sự phát triển bùng nổ của 

các loại hình kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự như vũ trường, quán 

Bar, nhà hàng… đã tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng tổ chức sử dụng ma 

túy tổng hợp. Nhiều trường hợp sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, ngay 

từ lần sử dụng đầu tiên đã gây ra nguy hiểm cho chính bản thân mình và gây mất 

an ninh, trật tự; đặc biệt, người sử dụng ma túy tổng hợp bị loạn thần (ngáo đá), 

không kiểm soát được hành vi gây ra các vụ thảm án, gây hoang mang trong dư 

luận nhân dân, có những vụ đối tượng giết chính người thân của mình. Trong 

khi đó, chưa có quy định của pháp luật về quản lý đối tượng này nên mặc dù 

thấy được tính chất nguy hiểm, hậu quả gây ra cho xã hội, nhưng quản lý người 

sử dụng trái phép chất ma túy chưa được quan tâm một cách đúng mức, dẫn đến 



hậu quả do những người sử dụng trái phép chất ma túy gây ra cho xã hội trong 

thời gian qua là vô cùng nghiêm trọng, gây bất an trong nhân dân. Đối với hành 

vi sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định hiện nay chỉ bị xử phạt cảnh cáo 

hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng là chưa đủ sức răn đe. Do 

đó, cần phải quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và "có chế tài nghiêm 

khắc hơn đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy" theo đúng tinh thần chỉ 

đạo của Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, 

nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (Chỉ thị số 36-

CT/TW). 

Thứ hai, quy định về công tác cai nghiện còn một số bất cập. 

Số người nghiện gia tăng, năm 2009 cả nước có 146.731 người nghiện có 

hồ sơ quản lý, đến tháng 12/2019 cả nước có 235.314 người nghiện có hồ sơ 

quản lý (tăng 60%), xuất hiện nhiều chất ma túy mới, nhất là ma túy tổng hợp. 

Công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gặp khó 

khăn, người nghiện ở ngoài xã hội nhiều, tác động rất lớn đến tình hình trật tự, 

an toàn, xã hội; đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng 

chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu, hiệu quả không cao, 

nhiều địa phương làm mang tính hình thức; công tác quản lý sau cai tại nơi cư 

trú và tại cơ sở quản lý sau cai không còn phù hợp; chưa có quy định về cai 

nghiện ma túy với người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài bị trục 

xuất về nước do nghiện ma túy. Công tác xã hội hóa cai nghiện còn nhiều khó 

khăn, hiện nay các cơ sở cai nghiện do các tổ chức, cá nhân thành lập chưa được 

quan tâm và hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, trong khi đây là lĩnh vực lợi nhuận 

không cao nên không thu hút được các nhà đầu tư. Cơ sở vật chất ở một số cơ sở 

cai nghiện còn thiếu, xuống cấp, chưa được quan tâm đầu tư thỏa đáng, dẫn đến 

khó khăn, bất tiện trong sinh hoạt, dễ gây bức xúc cho học viên. Các học viên 

sau khi cai nghiện ở các cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về cộng đồng khó kiếm 

việc làm để ổn định cuộc sống. 

Thứ ba, Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 

2008) có một số nội dung chưa bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống 

pháp luật.  

Cụ thể như: mâu thuẫn với Luật Xử lý vi phạm hành chính về quy định 

thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: 

Luật Phòng, chống ma túy quy định việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc được thực hiện theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định Tòa án nhân dân cấp huyện 

có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 



Mâu thuẫn với Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình 

sự về thẩm quyền điều tra của Bộ đội Biên phòng, cụ thể: Luật Phòng, chống ma 

túy quy định cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy của Bộ đội Biên phòng, 

Cảnh sát Biển có chức năng phòng ngừa, ngăn chặn hành vi mua bán, vận 

chuyển trái phép chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần tại 

khu vực hoặc địa bàn quản lý, kiểm soát; Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Tổ 

chức Cơ quan điều tra hình sự quy định thẩm quyền điều tra của Bộ đội Biên 

phòng ngoài việc có thẩm quyền điều tra về tội phạm mua bán, vận chuyển trái 

phép chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, còn có thẩm 

quyền tiến hành một số hoạt động điều tra với các tội khác như: tội trồng cây 

thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa hoặc các loại cây khác chứa chất ma túy; sản 

xuất trái phép chất ma túy; chiếm đoạt chất ma túy; tàng trữ, vận chuyển, mua 

bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy; sản 

xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc 

sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma 

túy; chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; Cảnh sát Biển được tiến hành 

điều tra đối với các tội: tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; 

chiếm đoạt chất ma túy; tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền 

chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy; sản xuất, tàng trữ, vận chuyển 

hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái 

phép chất ma túy. Điều 259 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định thêm một số 

hành vi mới như: "Vi phạm quy định về tạm nhập, tái xuất, giao nhận, quản lý, 

kiểm soát, lưu giữ, cấp phát, cho phép sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện 

hoặc thuốc hướng thần" nhưng trong Luật Phòng, chống ma túy chưa quy định 

nghiêm cấm các hành vi này. Sự không thống nhất giữa Luật Phòng, chống ma 

túy với các bộ luật và luật nêu trên đã ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến hiệu 

quả công tác phòng, chống ma túy.  

Ngoài ra, còn một số vấn đề của thực tiễn đang đặt ra, nhưng Luật Phòng, 

chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) chưa đáp ứng được, cụ thể 

như sau: 

Phòng, chống ma túy là lĩnh vực đặc thù, có nhiều hiểm nguy, trung bình 

trong 05 năm gần đây, cả nước phát hiện khoảng 20.000 vụ với trên 30.000 đối 

tượng vi phạm pháp luật về ma túy, khối lượng chất ma túy thu giữ tính bằng 

tấn. Tội phạm ma túy trong nước tổ chức, câu kết với các đối tượng người nước 

ngoài ngày càng chặt chẽ, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu các tổ chức tội phạm 

ma túy xuyên quốc gia phần lớn sinh sống ở nước ngoài. Cán bộ trong lĩnh vực 

phòng, chống ma túy luôn đứng trước các hiểm nguy, hy sinh, nguy cơ lây 



nhiễm HIV... Nhưng Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2008) chưa tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho cơ chế phối hợp điều tra của 

lực lượng điều tra trong nước với các nước, các tổ chức phòng, chống ma túy 

quốc tế; chưa có chính sách ưu đãi đối với lực lượng chuyên trách phòng, chống 

tội phạm về ma túy, cai nghiện ma túy và điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc thay thế. 

Một số hoạt động chưa được đưa vào kiểm soát hoạt động hợp pháp liên 

quan đến ma túy như tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, đây là các hoạt động 

trên thực tiễn diễn ra thường xuyên, rất dễ bị các đối tượng lợi dụng hoạt động 

phạm tội về ma túy. Một số loại thuốc có chứa chất ma túy, tiền chất cũng chưa 

được quy định kiểm soát. Thực tế, các đối tượng đã lợi dụng sản xuất ma túy 

tổng hợp từ các loại thuốc này. Tính đến nay, cả nước đã phát hiện, bắt giữ 44 

vụ sản xuất trái phép chất ma túy (trong đó có 01 vụ sản xuất Heroine, 43 vụ sản 

xuất ma túy tổng hợp), 15 vụ sản xuất ma túy tổng hợp bằng cách chiết xuất tiền 

chất từ thuốc tân dược (chiếm 35%). 

Căn cứ vào Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị số 36-CT/TW 

ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy 

trong tình hình hiện nay (Chỉ thị số 25/CT-TTg) và xuất phát từ thực tiễn công 

tác phòng, chống ma túy trong tình hình hiện nay, việc xây dựng, ban hành Luật 

Phòng, chống ma túy năm 2021 là yêu cầu cấp thiết, khách quan để thể chế hóa 

quan điểm của Đảng, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, 

chống ma túy, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật, đảm 

bảo hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới, đặc 

biệt là trong công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và nâng cao 

hiệu quả công tác cai nghiện. 

2. Nội dung cơ bản của Luật 

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh và 

bổ sung nhiều nội dung mới. Cụ thể: 

a. Những quy định chung (Chương I) 

Về phạm vi điều chỉnh: Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 đã mở rộng 

phạm vi điều chỉnh so với Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2008), cụ thể: Luật này quy định về phòng, chống ma túy; quản lý 

người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; trách nhiệm của cá 

nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy; quản lý nhà nước 

và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy. Quy định này nhằm bao quát đầy đủ 



các nội dung quy định về phòng, chống ma túy và tránh chồng chéo với các văn 

bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

Về giải thích từ ngữ (Điều 2): so với Luật hiện hành, Luật đã sửa đổi, bổ 

sung một số từ ngữ sau: 

- Bổ sung khái niệm thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất. Đây là 

loại thuốc cần đưa vào hoạt động kiểm soát liên quan đến ma túy, không để tội 

phạm lợi dụng sản xuất ma túy từ các loại thuốc này. 

- Tách khái niệm "tội phạm về ma túy" ra khỏi "tệ nạn ma túy" nhằm xác 

định đúng tính chất của "tội phạm về ma túy" và "tệ nạn ma túy" vì tệ nạn là 

hiện tượng xã hội còn tội phạm là hành vi cụ thể được quy định trong Bộ luật 

Hình sự cần tập trung đấu tranh. Theo đó, tại khoản 8 Điều 2 Luật quy định: “Tệ 

nạn ma túy là việc sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và các hành vi 

vi phạm pháp luật về ma túy mà chưa đến mức hoặc không bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự”. 

- Bổ sung các khái niệm: “Người sử dụng trái phép chất ma túy là người 

có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của người hoặc cơ 

quan chuyên môn có thẩm quyền và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết 

quả dương tính”; “Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể là việc thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn nhằm xác định chất ma túy trong cơ thể thông qua mẫu nước 

tiểu, mẫu máu hoặc các mẫu vật khác của cơ thể người”. Việc bổ sung các khái 

niệm này để phân biệt với “người nghiện ma túy”, ngăn chặn họ tiếp tục sử dụng 

và dẫn đến nghiện ma túy, kịp thời giám sát, quản lý, giáo dục không để họ gây 

rối trật tự, đe dọa tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và tài sản của người khác. 

- Bổ sung khái niệm “Cai nghiện ma túy là quá trình thực hiện các hoạt 

động hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội, giúp người nghiện ma túy dừng sử dụng chất 

ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, phục hồi thể chất, tinh thần, nâng 

cao nhận thức, thay đổi hành vi để chấm dứt việc sử dụng trái phép các chất 

này”. Việc bổ sung khái niệm này giúp nhận thức đầy đủ về công tác cai nghiện 

ma túy nhằm nâng cao hiệu quả thực tế của công tác này. 

- Bổ sung khái niệm “Cơ sở cai nghiện ma túy là cơ sở được thành lập để 

thực hiện đầy đủ quy trình cai nghiện theo quy định của Luật này, bao gồm cơ 

sở cai nghiện ma túy công lập và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện”. 

b. Trách nhiệm phòng, chống ma túy (Chương II) 

Tại Chương II, Luật quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân, gia đình, cộng đồng trong phòng, chống ma túy; quy định cụ thể cơ quan 

chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy và nguyên tắc phối hợp của các 

cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy. Cụ thể như sau: 



Về trách nhiệm của cá nhân, gia đình (Điều 6): Luật Phòng, chống ma túy 

năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) quy định cá nhân, gia đình có trách 

nhiệm: “Đấu tranh với các hành vi trái phép về ma túy của thân nhân và của 

người khác" là không khả thi, rất khó khăn để thực hiện. Vì vậy, Luật Phòng, 

chống ma túy năm 2021 đã quy định theo hướng cá nhân, gia đình có trách 

nhiệm kịp thời thông tin về tội phạm, tệ nạn ma túy và việc trồng cây có chứa 

chất ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tham 

gia xóa bỏ cây có chứa chất ma túy do chính quyền địa phương tổ chức (khoản 4 

Điều 6). 

Về trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về 

ma túy (Điều 11): Luật quy định cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm 

về ma túy bao gồm: cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy 

thuộc Công an nhân dân; cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma 

túy thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam và Hải quan. 

Trong đó, cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công 

an nhân dân, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ trì, phối hợp với 

cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và 

đấu tranh chống tội phạm về ma túy. Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội 

phạm về ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Hải quan, 

trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ trì, phối hợp với cơ quan 

công an, cơ quan, tổ chức khác có liên quan thực hiện các hoạt động phòng 

ngừa, ngăn chặn và đấu tranh chống tội phạm về ma túy tại khu vực hoặc địa 

bàn quản lý, kiểm soát. 

Đồng thời, Luật cũng quy định trường hợp trên cùng một địa bàn khi phát 

hiện hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của nhiều cơ 

quan thì cơ quan phát hiện trước có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền do pháp 

luật quy định; trường hợp vụ việc không thuộc thẩm quyền của mình thì chuyển 

giao hồ sơ, người, tang vật vi phạm pháp luật cho cơ quan có thẩm quyền chủ trì 

giải quyết. Luật giao Chính phủ quy định việc phối hợp của các cơ quan chuyên 

trách phòng, chống tội phạm về ma túy. Việc bổ sung nội dung này để bảo đảm 

tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh 

phòng, chống tội phạm về ma túy của các lực lượng chuyên trách. 

c. Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy (Chương III) 

Về cơ bản, nội dung Chương này kế thừa quy định của Luật hiện hành, 

trong đó có một số nội dung được bổ sung nhằm góp phần nâng cao năng lực 

phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy như 

sau: 



Bổ sung quy định kiểm soát đối với thuốc tiền chất, nguyên liệu làm 

thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc 

và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất nhằm bảo đảm không để tội phạm 

lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp (Điều 15, Điều 16). 

Đồng thời, bổ sung quy định về kiểm soát đối với các hoạt động tạm 

nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, 

dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma 

túy, tiền chất nhằm tăng cường quản lý các hoạt động hợp pháp liên quan đến 

ma túy, góp phần nâng cao năng lực phát hiện và ngăn chặn các đối tượng phạm 

tội sản xuất trái phép chất ma túy. Theo đó, Điều 17 của Luật quy định: 

- Các hoạt động phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép bao gồm: 

nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập chất ma túy, tiền 

chất; tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là được chất gây nghiện, dược chất hướng 

thần, tiền chất dùng làm thuốc. 

- Hoạt động quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất 

gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc phải theo đúng 

hành trình đã ghi trong giấy phép quá cảnh. Cơ quan, tổ chức thực hiện việc quá 

cảnh phải làm thủ tục, chịu sự kiểm soát của cơ quan Hải quan và cơ quan có 

thẩm quyền của Việt Nam. 

Đối với việc kiểm soát hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, 

dược chất hướng thần, tiên chất dùng làm thuốc thực hiện theo quy định của 

pháp luật về dược, trừ hoạt động quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 

17 của Luật này (Điều 15). 

d. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy (Chương IV) 

Đây là quy định mới của Luật so với Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 

(sửa đổi, bổ sung năm 2008). Xuất phát từ tình hình phức tạp của người sử dụng 

trái phép chất ma túy trong thời gian vừa qua, nhưng pháp luật chưa có quy định 

quản lý những người này. Qua khảo sát thực tiễn, Luật đã xây dựng các quy 

định nhằm quản lý tốt người sử dụng trái phép chất ma túy. Việc quản lý người 

sử dụng trái phép chất ma túy được áp dụng ngay lần đầu người đó sử dụng trái 

phép chất ma túy, mục đích là ngăn chặn không để họ tiếp tục sử dụng, từ đó 

góp phần làm giảm người nghiện ma túy, điều này có tác dụng rất tốt ngay chính 

với người sử dụng trái phép chất ma túy, gia đình họ và xã hội. Quản lý người 



sử dụng trái phép chất ma túy không phải là biện pháp xử lý vi phạm hành. 

Trong thời gian quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy nếu người đó thuộc 

đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thì thực hiện theo 

quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nếu được xác định tình 

trạng nghiện thì thực hiện theo các quy định về công tác cai nghiện. Các nội 

dung cụ thể như sau: 

Xác định người sử dụng trái phép chất ma túy: Theo quy định tại khoản 

10 Điều 2 của Luật, người bị coi là người sử dụng trái phép chất ma túy là người 

có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của người hoặc cơ 

quan chuyên môn có thẩm quyền và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết 

quả dương tính. Tại Điều 22 của Luật quy định về xét nghiệm chất ma túy trong 

cơ thể như sau: 

- Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể được thực hiện đối với người thuộc 

trường hợp sau đây: người bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy; người mà 

cơ quan, người có thẩm quyền có căn cứ cho rằng có hành vi sử dụng trái phép 

chất ma túy; người sử dụng trái phép chất ma túy đang trong thời hạn quản lý; 

người đang trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại 

xã, phường, thị trấn do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; đang cai 

nghiện ma túy; đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay 

thế; đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy. Việc quy định cụ thể 

trường hợp bị xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể như trên nhằm tạo điều kiện 

để các cơ quan chức năng có căn cứ khách quan xác định người có hành vi sử 

dụng trái phép chất ma túy và giám sát người có hành vi sử dụng trái phép chất 

ma túy. 

- Người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; người có thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tiến hành xét nghiệm 

chất ma túy theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan, người có chuyên môn xét 

nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với các trường hợp quy định ở trên. Trường 

hợp có kết quả xét nghiệm dương tính thì gửi ngay kết quả đến Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi người có kết quả xét nghiệm dương tính cư trú, trừ trường 

hợp người đó đang cai nghiện ma túy bắt buộc. 

- Nhà nước bảo đảm kinh phí xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với 

các trường hợp quy định ở trên. 

Về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 23): Luật quy định 

quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là biện pháp phòng ngừa nhằm giúp 

người sử dụng trái phép chất ma túy không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma 



túy, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật của họ. Quản lý người sử dụng 

trái phép chất ma túy không phải là biện pháp xử lý hành chính. Luật cũng quy 

định Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người sử dụng trái phép chất ma túy cư trú có 

trách nhiệm tổ chức quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Thời hạn quản 

lý người sử dụng trái phép chất ma túy là 01 năm kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã ra quyết định quản lý. Nội dung quản lý người sử dụng trái 

phép chất ma túy bao gồm: tư vấn, động viên, giáo dục, giúp đỡ người sử dụng 

trái phép chất ma túy để họ không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy; xét 

nghiệm chất ma túy trong cơ thể; ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy 

có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xét 

nghiệm dương tính của người cư trú tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã có trách nhiệm ra quyết định và tổ chức quản lý người sử dụng trái phép 

chất ma túy cư trú tại địa phương. Trong thời hạn quản lý, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã ra quyết định dừng quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy trong 

các trường hợp sau đây: (1) Người sử dụng trái phép chất ma túy được xác định 

là người nghiện ma túy; (2) Người sử dụng trái phép chất ma túy bị áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn do có hành vi sử dụng 

trái phép chất ma túy; (3) Người sử dụng trái phép chất ma túy bị áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo 

dưỡng; (4) Người sử dụng trái phép chất ma túy phải thi hành án phạt tù; (5) 

Người sử dụng trái phép chất ma túy trong danh sách quản lý chết, bị Tòa án 

tuyên bố là mất tích. 

Về trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy; gia đình, cơ 

quan, tổ chức, cộng đồng: Luật đã quy định rõ trách nhiệm người sử dụng trái 

phép chất ma túy; gia đình, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quản lý người sử 

dụng trái phép chất ma túy để huy động sự tham gia của toàn hệ thống chính trị, 

nhằm đạt hiệu quả thiết thực trong công tác này. Theo đó, tại Điều 24, Luật quy 

định cụ thể trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy như sau: (1) 

Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy 

của mình cho Công an cấp xã nơi cư trú; (2) Chấp hành việc quản lý của Ủy ban 

nhân dân cấp xã. 

Về phía gia đình, khoản 1 Điều 25 của Luật quy định các trách nhiệm sau: 

(1) Quản lý, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy; ngăn chặn hành vi sử 

dụng trái phép chất ma túy; (2) Cung cấp thông tin về hành vi sử dụng trái phép 

chất ma túy của người sử dụng trái phép chất ma túy cho Công an cấp xã nơi 

người đó cư trú; (3) Ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi 



gây mất trật tự, an toàn xã hội; (4) Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền đưa 

người sử dụng trái phép chất ma túy đi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể. 

Về phía cơ quan, tổ chức nơi người sử dụng trái phép chất ma túy làm 

việc, cộng đồng nơi người sử dụng trái phép chất ma túy sinh sống có trách 

nhiệm sau đây: (1) Động viên, giúp đỡ, giáo dục người sử dụng, trái phép chất 

ma túy; ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; (2) Phối hợp với gia 

đình, cơ quan có thẩm quyền đưa người sử dụng trái phép chất ma túy đi xét 

nghiệm chất ma túy trong cơ thể (khoản 2 Điều 25). 

Về lập danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 26): Luật quy 

định Công an cấp xã có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp lập danh 

sách người sử dụng trái phép chất ma túy cư trú tại địa phương. Khi người sử 

dụng trái phép chất ma túy thay đổi nơi cư trú thì Công an cấp xã nơi chuyển đi 

có trách nhiệm thông báo cho Công an cấp xã nơi chuyển đến trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ ngày người đó chuyển khỏi địa phương để đưa vào danh 

sách và tiếp tục quản lý. Đồng thời, Công an cấp xã giúp Ủy ban nhân dân cùng 

cấp đưa ra khỏi danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy trong các trường 

hợp sau đây: (1) Người sử dụng trái phép chất ma túy không có hành vi sử dụng 

trái phép chất ma túy trong thời gian quản lý quy định tại khoản 2 Điều 23 của 

Luật này; (2) Người sử dụng trái phép chất ma túy thuộc trường hợp dừng quản 

lý quy định tại khoản 5 Điều 23 của Luật này; (3) Người sử dụng trái phép chất 

ma túy chuyển đến cư trú ở địa phương khác. 

e. Cai nghiện ma túy (Chương V) 

So với Luật hiện hành, nội dung về cai nghiện ma tuý tại Chương V của 

Luật được sửa đổi cơ bản, toàn diện, khắc phục tình trạng bất cập trong công tác 

cai nghiện thời gian qua, bảo đảm tính đồng bộ với pháp luật xử lý vi phạm hành 

chính, đồng thời bổ sung các quy định mới bảo đảm công tác cai nghiện có hiệu 

quả, cụ thể như sau: 

Về xác định tình trạng nghiện ma tuý (Điều 27): Luật quy định các trường 

hợp phải xác định tình trạng nghiện ma túy để phân biệt người nghiện ma tuý 

với người sử dụng trái phép chất ma tuý nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 

công tác phân loại, quản lý đối tượng và việc áp dụng các biện pháp quản lý, cai 

nghiện phù hợp. Theo đó, việc xác định tình trạng nghiện ma tuý được thực hiện 

đối với người thuộc trường hợp sau: (1) Người sử dụng trái phép chất ma tuý 

đang trong thời gian quản lý bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma tuý; (2) 

Người sử dụng trái phép chất ma tuý không có nơi cư trú ổn định; (3) Người 

đang trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn do có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý hoặc trong thời hạn 



01 năm kể từ ngày chấp hành xong biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn do có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý mà bị phát hiện sử 

dụng trái phép chất ma tuý; (4) Người đang trong thời gian quản lý sau cai 

nghiện ma tuý bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma tuý; (5) Người tự nguyện 

xác định tình trạng nghiện ma tuý (khoản 1). 

Về các biện pháp cai nghiện ma tuý (Điều 28): Luật quy định 02 biện 

pháp cai nghiện ma túy, bao gồm: cai nghiện ma tuý tự nguyện và cai nghiện ma 

tuý bắt buộc. Trong đó, biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện được thực hiện 

tại gia đình, cộng đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện ma túy. Biện pháp cai nghiện 

ma túy bắt buộc được thực hiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Luật 

không quy định biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng vì thực tế 

biện pháp này không đủ nguồn lực về con người, vật chất và không hiệu quả. 

Những năm gần đây nhiều địa phương không triển khai thực hiện được hoặc 

thực hiện mang tính hình thức. 

Về biện pháp cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng (Điều 

30): Luật đã sửa đổi các quy định về cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, theo đó, 

việc tiến hành cai nghiện tại gia đình, cộng đồng được thực hiện với sự hỗ trợ 

chuyên môn của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma tuý, sự phối 

hợp, trợ giúp của gia đình, cộng đồng và chịu sự quản lý của Uỷ ban nhân dân 

cấp xã. Thời hạn cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng là từ đủ 06 

tháng đến 12 tháng. 

3. Những điểm mới của Luật 

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 gồm 08 chương, 55 điều với những 

quy định cụ thể chặt chẽ và phù hợp với tình hình thực tế. Trên cơ sở kế thừa 

các điều luật của Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 

2008) thì có những điểm mới nổi bật như: 

- Mở rộng phạm vi điều chỉnh, cụ thể: Luật này quy định về phòng, chống 

ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; trách 

nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy; quản 

lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy. 

- Tách khái niệm “tội phạm ma túy” ra khỏi “tệ nạn ma túy” nhằm xác 

định đúng tính chất của “tội phạm ma túy” và “tệ nạn ma túy” vì tệ nạn là hiện 

tượng xã hội còn tội phạm là hành vi cụ thể được quy định trong Bộ luật Hình 

sự cần tập trung đấu tranh. 

- Bổ sung nhiều khái niệm, hành vi rất sát hợp với tình hình thực tế, nổi 

bật như: khái niệm “người sử dụng trái phép chất ma túy”, “xét nghiệm chất ma 

túy trong cơ thể”, khái niệm “cai nghiện ma túy”, “cơ sở cai nghiện ma túy”; 



khái niệm thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; bổ sung các hành vi bị 

nghiêm cấm (nổi bật như cấm kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy, người 

cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy). 

- Bổ sung quy định cụ thể về nguồn tài chính cho phòng, chống ma túy; 

quy định về kiểm soát đối với tiền chất, kiểm soát đối với các hoạt động tạm 

nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập chất ma túy, tiền chất… 

- Xây dựng mới quy định về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy 

(Chương IV); sửa đổi toàn diện quy định về cai nghiện ma túy (Chương V), từ 

đó khắc phục tình trạng bất cập trong công tác cai nghiện trong thời gian qua, 

bảo đảm tính đồng bộ với pháp luật xử lý vi phạm hành chính, đồng thời bổ 

sung các quy định mới bảo đảm công tác cai nghiện có hiệu quả. 

Câu 2: Liên hệ công tác phòng, chống ma túy tại đơn vị hoặc địa 

phương nơi cư trú? Trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện Luật 

Phòng, chống ma túy năm 2021?  

1. Liên hệ công tác phòng, chống ma túy tại đơn vị hoặc địa phương nơi 

cư trú 

- Tổ chức phòng, chống ma túy trong cơ quan, đơn vị; phòng ngừa, ngăn 

chặn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý và cán 

bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân vi phạm pháp luật về phòng, 

chống ma túy; tuyên truyền, vận động Nhân dân phát hiện, tố giác, đấu tranh với 

tội phạm và tệ nạn ma túy. 

- Tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước về quy hoạch, 

phát triển kinh tế - xã hội để thay thế việc trồng cây có chứa chất ma túy tại các 

vùng xóa bỏ cây có chứa chất ma túy. 

- Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma túy; phổ 

biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên, học 

viên; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên vi phạm pháp 

luật về phòng, chống ma túy. 

- Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương để 

quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma túy. 

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tổ chức xét 

nghiệm chất ma túy trong cơ thể khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, 

học viên sử dụng trái phép chất ma túy. 

2. Liên hệ với bản thân trong việc thực hiện Luật Phòng, chống ma túy 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma túy như: Nói 

chuyện chuyên đề; tổ chức tọa đàm, hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật; tuyên 

truyền trực quan trên website, trang mạng xã hội của Đoàn các cấp; cung cấp 



thông tin về tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, các mô hình, giải pháp trong 

công tác phòng, chống ma tuý. 

- Phối hợp với công an và các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành rà 

soát các đối tượng sau cai trở về địa phương, lập danh sách đăng ký phân công 

cán bộ tham gia phối hợp theo dõi, chia sẻ, giúp đỡ thanh niên sau cai tái hòa 

nhập cộng đồng tại địa phương, hạn chế tình trạng tái nghiện.  

- Phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan xây dựng chương trình hỗ 

trợ việc làm cho người nghiện sau cai, tập trung thông tin tuyên truyền, giới 

thiệu, định hướng cho các đối tượng thanh niên sau cai tiếp cận các mô hình 

kinh tế hiệu quả tại địa phương; kết hợp tuyên truyền cho cộng đồng xã hội chia 

sẻ, đồng cảm, giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nghiện và người nghiện 

sau cai. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội ưu tiên giải ngân, cho vay 

đối với thanh niên sau cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng làm kinh tế, cải thiện 

đời sống. 

 

        Tác giả 

     Chi Đoàn trường Tiểu học Yên Viên 

Xã Yên Viên-Huyện Gia Lâm-Thành phố Hà Nội 


